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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Bản án số: 38/2026/KDTM-ST 

Ngày 06 tháng 5 năm 2026 

V/v: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Mai 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Chu Thị Kim Oanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy Dương - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên 

Ngày 06/5/2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 14/2015/TLST-KDTM ngày 06/5/2015 về 

việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

167/2026/QĐ-PT ngày 16/3/2026 và Quyết định hoãn phiên tòa của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ngân hàng N1 

Địa chỉ trụ sở: Số B L, phường T, quận B (nay là phường G), thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Toàn V - Tổng Giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn N - Giám đốc A Chi nhánh T1 (theo 

Quyết định số 2665/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022) 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Bà Nguyễn Thị Phương L; số 

CCCD: 001175042851 cấp ngày 10/5/2021; Địa chỉ: Số H phố D, phường D, quận C 

(nay là phường C), thành phố Hà Nội (Có mặt). 

Bị đơn: Công ty TNHH L2 

Địa chỉ trụ sở: Số C Q, phường V, quận Đ (nay là phường V - Q), thành phố Hà 

Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ngọc L1 - Giám đốc (Vắng mặt) 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Huy H - Phó Giám đốc (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, Người đại 

diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày:  
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Ngân hàng N1 - Chi nhánh T1 (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng A1”) và Công ty 

TNHH L2 (sau đây gọi tắt là “Công ty L2”) đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-

200900404 ngày 15/5/2009 với nội dung cụ thể như sau:  

- Tổng số tiền đã giải ngân: 40.000.000.000 đồng; 

- Mục đích vay vốn: Vay bù đắp một phần chi phí của dự án đầu tư xây dựng: "nhà 

máy sản xuất Bột giây công suất 18.000 tấn/năm" tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào của Công ty L2.  

- Thời hạn vay quy định trên hợp đồng tín dụng: 60 tháng; Lãi suất cho vay tại 

thời điểm ký hợp đồng tín dụng: 10,5%/năm.  

- Thời hạn cho vay sau khi Ngân hàng A1 cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ cho Công ty L2 

là 13 năm.  

- Công ty L2 đã nhận nợ theo 02 lần giải ngân như sau: Nhận nợ lần thứ nhất: 

Ngày 22/05/2009: Số tiền nhận nợ: 15.000.000.000 đồng; Nhận nợ lần thứ hai: Ngày 

02/06/2009: Số tiền nhận nợ: 25.000.000.000 đồng. 

Từ năm 2009 đến nay (từ thời điểm bắt đầu nhận nợ), Công ty L2 không thực hiện 

nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng A1 như đã thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng. Tổng số tiền Công ty L2 còn nợ tính đến ngày 07/4/2026 là 

73.068.053.640 đồng (trong đó: Nợ gốc là: 39.876.000.000 đồng; Nợ lãi là: 

33.192.053.640 đồng). 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Toàn bộ công trình xây dựng và máy móc thiết bị 

của nhà máy sản xuất bột giấy và Giấy Súp Bâu đầu tư giai đoạn 1 tại huyện S, tỉnh Hủa 

Phăn, Cộng hòa DCND Lào và những tài sản đã hình thành và sẽ hình thành trong tương 

lai bao gồm toàn bộ công trình xây dựng và các máy móc dây chuyển thiết bị của nhà 

máy. Giá trị được A1 Chỉ nhánh T Hà Nội định giá khi cho vay là: 74.000.000.000 đồng, 

được ghi nhận tại hợp đồng thể chấp số 01/2011/HĐTC/THN-LV giữa Ngân hàng A1 và 

Công ty L2 ngày 23/02/2011. 

Ngân hàng A1 đề nghị Tòa án xem xét giải quyết các nội dung sau:  

- Buộc Công ty TNHH L2 phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc, lãi còn nợ cho Ngân 

hàng A1 với tổng số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 06/5/2026 là 73.224.168.180 đồng 

(trong đó: Nợ gốc là: 39.876.000.000 đồng; Nợ lãi là: 33.348.168.180 đồng) và toàn bộ 

tiền lãi phát sinh từ ngày 07/5/2026 đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng.  

- Nếu Công ty TNHH L2 vẫn không thực hiện trả nợ cho ngân hàng số tiền trên thì 

Ngân hàng A1 đề nghị Tòa án tuyên xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác của công 

ty để thu hồi nợ gốc lãi nêu trên cho nhà nước, số tiền phát mại tài sản bảo đảm không đủ 

thu hồi nợ thì Công ty TNHH L2 vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán nốt số tiền còn 

thiếu cho Ngân hàng A1. 

Bị đơn trình bày: Bị đơn thống nhất với ý kiến trình bày của Nguyên đơn về quá 

trình ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-200900404 ngày 15/9/2009 và 

tổng số dư nợ gốc của khoản vay. Về số tiền nợ lãi, do tình hình tài chính và sản xuất của 
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Công ty L2 đang cực kỳ khó khăn nên Công ty đề nghị Ngân hàng điều chỉnh và tính lại 

lãi suất. 

Tài sản thế chấp cho khoản vay là Nhà máy sản xuất bột giấy tại huyện S, tỉnh Hủa 

Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hiện nay, toàn bộ tài sản thế chấp vẫn nằm 

nguyên trạng tại Lào và đang dừng hoạt động do thiếu vốn. Đối với việc Ngân hàng có 

Công văn ngày 22/01/2026 về yêu cầu đi kiểm tra hoạt động và tài sản bảo đảm tại Nhà 

máy S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hiện nay, Giám đốc Công ty là 

ông Phạm Ngọc L1 đang bị bệnh nặng, sức khỏe không đảm bảo nên không thể di 

chuyển đường dài bằng ô tô để sang Lào theo kế hoạch. Đồng thời, người đại diện theo 

ủy quyền của Công ty là ông Phạm Huy H - Phó Giám đốc đang bị tạm hoãn xuất cảnh 

kể từ ngày 26//2025 theo Thông báo số 3480/TBCX-HQHN của Chi cục Hải quan Khu 

vực VI - Hải quan Cửa khẩu Quốc tế H1 với lý do còn tồn đọng nghĩa vụ thuế chưa hoàn 

thành tại Chi cục nêu trên. Vì vậy, Công ty đề nghị Ngân hàng tạm hoãn chuyến công tác 

sang Lào trong đợt này, đồng thời tổ chức lại sau khi ông Phạm Huy H hoàn tất việc xử 

lý nghĩa vụ thuế và được phép xuất cảnh trở lại. 

Hiện nay, Công ty đang tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng để giải 

quyết dứt điểm các nội dung tồn đọng trong thời gian sớm nhất, do phần lớn hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai tại Lào và ông Phạm Huy H là nhân sự 

chủ chốt trực tiếp điều hành tại đây. Công ty cam kết sẽ thường xuyên cập nhật thông tin 

và tiến độ xử lý tới Ngân hàng, thời gian dự kiến tổ chức chuyến công tác sang Lào là 

trước ngày 30/4/2026. 

Về kế hoạch trả nợ: Công ty L2 đã nhận được thông báo của Văn phòng C về việc 

đồng ý cho phép triển khai Dự án khai thác than và đầu tư nhà máy N2 tại Lào. Sau khi 

nhận được thông báo, Công ty đã khẩn trương triển khai làm việc với các Bộ, ngành liên 

quan và địa phương để hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại để triển khai dự án, mang 

nguồn thu, hiệu quả về trả nợ cho Ngân hàng. Đây là dự án rất tiềm năng, khi đưa vào 

hoạt động sẽ đảm bảo cho Công ty L2 có đủ nguồn thu, trả dứt điểm các khoản nợ gốc và 

lãi tại Ngân hàng. 

Do đó, Công ty L2 đề nghị Tòa án tạo điều kiện để Công ty có thêm thời gian hoàn 

thiện các thủ tục với Chính phủ Lào và triển khai dự án, lập kế hoạch tài chính và có 

phương án hòa giải với Ngân hàng một cách cụ thể và chính xác. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Hội 

đồng xét xử Buộc Công ty TNHH L2 phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc, lãi còn nợ cho 

Ngân hàng A1 với tổng số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 06/5/2026 là 73.224.168.180 

đồng (trong đó: Nợ gốc là: 39.876.000.000 đồng; Nợ lãi là: 33.348.168.180 đồng) và 

toàn bộ tiền lãi phát sinh từ ngày 07/5/2026 đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng. 

Nếu Công ty TNHH L2 vẫn không thực hiện trả nợ cho Ngân hàng số tiền trên thì 

Ngân hàng A1 đề nghị Tòa án tuyên xử lý tài sản bảo đảm và các tài sản khác của công 

ty để thu hồi nợ gốc lãi nêu trên cho nhà nước, số tiền phát mại tài sản bảo đảm không đủ 
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thu hồi nợ thì Công ty TNHH L2 vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán nốt số tiền còn 

thiếu cho Ngân hàng A1  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án:  

Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý và giải 

quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa 

án và việc chấp hành pháp luật của Nguyên đơn, Bị đơn: Thực hiện đúng quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng N1 đối với Công ty TNHH L2 

phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-200900404 ngày 15/5/2009. 

Buộc Công ty TNHH L2 có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng N1 tổng số tiền 

(tính đến ngày 06/5/2026) là 73.224.168.180 đồng, cụ thể như sau: 

- Nợ gốc: 39.876.000.000 đồng 

- Nợ lãi: 33.348.168.180 đồng. 

Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản 

thế chấp theo Hợp đồng thế chấp đã được các bên ký kết. 

Dành quyền khởi kiện cho các cá nhân, tổ chức khác đối với Công ty TNHH L2 

trong vụ án khác trong trường hợp xảy ra tranh chấp đối với tài sản bảo đảm nêu tại Điều 

2 Quyết định này. 

Án phí: đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu do các bên đương sự cung cấp và Tòa án thu 

thập được trong quá trình tiến hành tố tụng, sau khi đã được thẩm tra công khai tại phiên 

tòa; căn cứ vào kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: 

[1]. Về tố tụng: 

1.1. Về thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Đơn khởi kiện của Ngân hàng N1 đối với Công ty cổ phần Đ về tranh chấp hợp 

đồng tín dụng, đây là tranh chấp kinh doanh thương mại được quy định tại điểm m khoản 

1 Điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. Do đó, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 33, 

khoản 1 Điều 35, Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm là đúng 

thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật. 

1.2. Về việc vắng mặt của đương sự: Tòa án đã triệu tập hợp lệ các đương sự, tuy 

nhiên, Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Vì vậy, căn cứ Điều 227, 228 Bộ 
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luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt Bị đơn là phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

[2]. Về nội dung:  

2.1. Xét yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn về số tiền nợ gốc, nợ lãi: 

Ngân hàng A1 và Công ty L2 đã ký Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-200900404 ngày 

15/5/2009 và Phụ lục hợp đồng ngày 20/6/2012 với mục đích: Cho vay bù đắp một phần 

chi phí của dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất bột giấy công suất 18.000 

tấn/năm” tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.  

Nhận thấy: Hợp đồng tín dụng và Phụ lục kèm theo nêu trên được các bên ký kết là hoàn 

toàn tự nguyện, đảm bảo về điều kiện chủ thể, nội dung hợp đồng không trái với quy 

định của pháp luật nên có hiệu lực thi hành đối với các bên tham gia. 

Đối với số tiền nợ gốc: Ngân hàng A1 đã căn cứ hồ sơ vay vốn và kết quả thẩm định để 

giải ngân cho Công ty L2 theo đúng cam kết, thể hiện qua 02 Giấy nhận nợ với tổng số 

tiền là 40.000.000.000 đồng, cụ thể: 

- Giấy nhận nợ lần 01 ngày 22/5/2009: Số tiền giải ngân là 15.000.000.000 đồng bằng 

hình thức chuyển khoản, thể hiện tại chứng từ giao dịch số 05220015000000001 ngày 

22/5/2009; thời hạn vay vốn: 60 tháng, ngày trả nợ cuối cùng: 22/5/2014. 

- Giấy nhận nợ lần 02 ngày 02/6/2009: Số tiền giải ngân là 25.000.000.000 đồng 

bằng hình thức chuyển khoản, thể hiện tại chứng từ giao dịch số 06020015000000001 

ngày 02/6/2009; thời hạn vay vốn: 60 tháng, ngày trả nợ cuối cùng: 22/5/2014. 

Tại Hợp đồng tín dụng, các bên thỏa thuận về phương pháp trả gốc tiền vay: Chia 

làm 08 kỳ trả gốc, mỗi kỳ 06 tháng. Ngày 20/6/2012, hai bên ký Phụ lục hợp đồng tín 

dụng điều chỉnh thời hạn cho vay là 13 năm kể từ ngày ký Phụ lục hợp đồng; kỳ hạn trả 

nợ cuối cùng: ngày 25/6/2022, thời gian ân hạn: 12 tháng kể từ ngày ký Phụ lục hợp 

đồng; phương pháp trả nợ gốc và lãi: Chia làm 19 kỳ trả nợ gốc và lãi, mỗi kỳ 06 tháng, 

kỳ hạn trả nợ lần đầu: 25/6/2013. 

Trong quá tình thực hiện Hợp đồng, Công ty L2 đã thanh toán cho Ngân hàng 

124.000.000 đồng nợ gốc, cụ thể: Ngày 28/8/2013 trả 20.000.000 đồng, ngày 06/4/2016 

trả 4.000.000 đồng, ngày 26/8/2016 trả 100.000.000 đồng. Trong quá trình giải quyết vụ 

án, Công ty L2 cũng xác nhận số tiền nợ gốc còn lại phải thanh toán là 39.876.000.000 

đồng. Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn về việc buộc Bị đơn phải thanh toán số tiền nợ gốc là 39.876.000.000 đồng. 

Đối với số tiền nợ lãi: Căn cứ Hợp đồng tín dụng và các Giấy nhận nợ, các bên đã 

thỏa thuận áp dụng lãi suất như sau: Lãi suất cho vay: 10,5%/năm, lãi suất nợ quá hạn: 

15,75%/năm. Phương pháp trả lãi tiền vay: định kỳ 06 tháng/lần. Tại Phụ lục hợp đồng 

ghi nhận cam kết trả lãi vay tồn đọng của Công ty tạm tính đến ngày 31/7/2012 là 

19.480.000.000 (chưa tính lãi phạt quá hạn), Công ty cam kết trả dần trong vòng 04 năm, 

từ năm 2013 đến năm 2016. 

Thỏa thuận nêu trên được các bên ký kết hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy 

định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty L2 chưa thực hiện 
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thanh toán tiền nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng theo đúng thỏa thuận và cam kết được ghi 

nhận tại Hợp đồng và Phụ lục kèm theo. 

Căn cứ bảng kê tính lãi do Ngân hàng xuất trình, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngân 

hàng đã điều chỉnh và áp dụng mức lãi suất cố định từ thời điểm nhận nợ đến thời điểm 

xét xử sơ thẩm là 4,86%/năm, không chuyển nợ quá hạn (không áp dụng mức lãi suất nợ 

quá hạn). Việc này là phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi cho Bị đơn, tạo điều 

kiện để Bị đơn thanh toán khoản nợ. 

Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn về việc buộc Bị đơn phải thanh toán số tiền nợ lãi (tính đến ngày 06/5/2026) 

là 33.348.168.180 đồng.  

2.2. Xét yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn về việc xử lý tài sản bảo đảm: 

Để đảm bảo cho khoản vay của Công ty L2 tại Ngân hàng A1, ngày 15/5/2009, 

Ngân hàng và Công ty L2 đã ký Hợp đồng nguyên tắc thế chấp tài sản hình thành trong 

tương lai số 01.2009/THN-LV/HĐTCTS, theo đó, các bên thỏa thuận tài sản thế chấp tài 

sản hình thành trong tương lai (kể cả khoản bảo hiểm cho tài sản đó - nếu có) là công 

trình nhà máy sản xuất bột giấy đầu tư xây dựng giai đoạn I tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bao gồm: 

- Hệ thống cấp hơi nấu; 

- Hệ thống cấp nước cho sản xuất; 

- Hệ thống thu hồi Lignin (sản xuất phụ gia công nghiệp); 

- Hệ thống phân phối, chuẩn bị hóa chất; 

- Hệ thống cấp điện động lực và ánh sáng; 

- Hệ thống máy móc thiết bị sửa chữa cơ điện; 

- Các phương tiện vận chuyển, nâng hạ; 

- Hệ thống thiết bị kiểm tra - đo lường; 

- Các hệ thống khác: Hệ thống xử lý các chất thải của sản xuất; các công trình xây 

dựng: Nhà điều hành sản xuất, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà xưởng sản xuất... 

Tài sản nêu trên để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, 

lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan - nếu có). 

Căn cứ thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng nguyên tắc nêu trên, ngày 

23/02/2011, Ngân hàng A1 và Công ty L2 ký kết Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản hình 

thành từ vốn vay số 01/2011/HĐTC/THN-LV, theo đó thỏa thuận tài sản thế chấp bao 

gồm phần tài sản đã và sẽ hình thành trong tương lai tại Công trình nhà máy S và giấy 

Súp B tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, bao gồm toàn bộ 

công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy đã được liệt kê tại Hợp đồng 

nguyên tắc ngày 15/5/2009. 

Về tính pháp lý của tài sản bảo đảm:  

Ngày 19/6/2003, Bộ trưởng Bộ K và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2335/GP 

về việc cho phép Công ty TNHH L2 được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức thành lập 

công ty liên doanh C; mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty liên doanh: Xây dựng 
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nhà máy S và giấy; Tổng vốn góp của bên Việt Nam là 372.000 đô la Mỹ, bằng máy móc 

thiết bị, nguyên vật liệu để xây dựng nhà máy và bằng tiền mặt. 

Ngày 22/11/2007, Ủy ban khuyến khích và quản lý đầu tư trong và ngoài nước 

tỉnh Hủa Phăn đã ban hành Giấy phép số 13 về việc cho phép ông Phạm Ngọc L1 (là 

người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH L2) được thành lập nhà máy sản xuất 

bột giấy và giấy tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Ngày 10/01/2008, Bộ trưởng Bộ K và Đầu tư đã ban hành Giấy chứng nhận đầu tư 

điều chỉnh số 2335/BKH-ĐTRNN/(ĐC1), theo đó, điều chỉnh hình thức đầu tư từ liên 

doanh thành doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 

tăng vốn đầu tư của dự án từ 372.000 đô la Mỹ lên 866.870 đô la Mỹ. 

Sau đó, Bộ C1, Sở Giao thông công chính tỉnh Hủa Phăn, Sở Khoa học công nghệ 

và môi trường tỉnh H đã cấp phép cho ông Phạm Ngọc L1 được xây dựng nhà máy, các 

hạng mục nhà ở, văn phòng, nhà ăn, nhà kho và chứng nhận về môi trường đối với nhà 

máy. 

Do đó, nhận thấy công trình nhà máy S tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH L2. Vì vậy, Công ty L2 thế 

chấp tài sản nêu trên tại Ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay là phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

Về hiện trạng tài sản trên thực tế: 

Trong hồ sơ vụ án thể hiện Ngân hàng đã căn cứ hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị 

gia tăng và biên bản bàn giao nghiệm thu giữa Công ty L2 với các công ty khác (Công ty 

TNHH K1, Công ty TNHH H2, Công ty cổ phần Đ1) về việc mua bán và vận chuyển 

máy móc thiết bị từ Việt Nam sang bản M, huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào để giải ngân cho Công ty L2 theo quy định. 

Tại Biên bản kiểm tra thực tế tại dự án nhà máy do Ngân hàng A1 thực hiện ngày 

03/4/2014 ghi nhận: Nhà máy đang ngừng hoạt động sản xuất giấy từ tháng 10/2013 để 

cải tạo đầu tư bổ sung dây chuyển sản xuất bột giấy khô để khắc phục những nhược điểm 

của dây chuyển sản xuất bột giấy ướt (do không hiệu quả, chi phí sản xuất, giá thành 

thương mại cao, không có lãi) với tổng giá trị đầu tư hơn 4 tỉ. Kế hoạch lắp đặt trong 

tháng 4/2014 và dự kiến đo vào hoạt động giữa tháng 5/2014, công suất sản xuất đạt 15 

tấn/ngày, lãi dự kiến 3 triệu đồng/tấn. 

Tại Biên bản kiểm tra thực tế tại dự án nhà máy do Ngân hàng A1 thực hiện ngày 

27/6/2024 ghi nhận: Ngân hàng đã thông báo với Công ty L2 về kế hoạch kiểm tra nhà 

máy, đồng thời đề nghị Công ty L2 và đối tác người Trung Quốc có mặt theo thời gian 

đã thông báo nhưng đại diện Công ty L2 và đối tác Trung Quốc đều vắng mặt. Tại thời 

điểm kiểm tra, ngoài hệ thống nhà xưởng và các máy móc thiết bị theo danh mục tài sản 

đã nêu trong hợp đồng thế chấp còn một số máy móc thiết bị được đầu tư thêm. Theo 

quan sát, nhiều hệ thống máy móc thiết bị hiện không hoạt động, toàn bộ hệ thống máy 

móc bị hao mòn, gỉ sét, suy giảm giá trị do khấu hao. Tại thời điểm kiểm tra, dây chuyền 

sản xuất của nhà máy có hoạt động, có khoảng 10 công nhân (hầu hết là người Lào và 
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Trung Quốc, không giao tiếp và trao đổi thông tin được bằng tiếng Việt). Tại khu vực 

sản xuất có một lượng nguyên vật liệu (gồm tre, nứa, gỗ...) và một số thành phẩm (bột 

giấy và giấy cuộn) không rõ khối lượng cụ thể. 

Theo Biên bản kiểm tra thực tế tại dự án nhà máy do Ngân hàng A1 thực hiện 

ngày 23/04/2026 (kèm theo là ảnh chụp hiện trạng): Tại thời điểm kiểm tra, dây chuyền 

sản xuất của nhà máy không hoạt động, các máy móc, thiết bị đã dừng hoạt động khoảng 

hơn 01 năm trở lại đây, không có công nhân làm việc tại nhà máy. Theo quan sát nhiều 

máy móc thiết bị hiện không hoạt động, toàn bộ hệ thống máy móc bị bị hao mòn, gỉ sét, 

suy giảm giá trị do khấu hao. Tại khu vực sản xuất, có một lượng nguyên vật liệu (gồm 

tre, nứa, gỗ - chưa xác định được khối lượng) và khoảng 1 tấn thành phẩm (gồm bột giấy 

và giấy cuộn). Do Công ty L2 không hợp tác nên Ngân hàng chưa thu thập thêm được 

thông tin về hoạt động của nhà máy, tình hình hợp tác kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, 

dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng như hiện trạng pháp lý của Nhà máy trong thời 

gian vừa qua. Theo ghi nhận của ông Vũ Thanh T – cán bộ quản lý khoản vay, tại thời 

điểm kiểm tra, ngoài hệ thống nhà xưởng và máy móc thiết bị cũ của nhà máy, còn một 

số máy móc thiết bị khác so với thời điểm kiểm tra khi đầu tư. 

Ngày 10/4/2026, Công ty L2 có Văn bản cam kết số 02/2026/LV với nội dung: 

Công ty L2 cam kết tài sản thế chấp của Công ty Đ2 cho khoản vay tại Ngân hàng A1 – 

Chi nhánh T1 bao gồm toàn bộ máy móc thiết bị và các công trình xây dựng của Nhà 

máy sản xuất bột giấy tại bản Mường Hôm, huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào theo Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 

01/2011/HĐTC/THN-LV ngày 23/02/2011. Về tình trạng tài sản: Máy móc, thiết bị đã 

cũ, hao mòn tự nhiên, có thiết bị đã hư hỏng xuống cấp trong quá trình hoạt động và do 

thời tiết khí hậu; Toàn bộ các máy móc, thiết bị trong danh mục tài sản nêu trên vẫn còn 

nguyên hiện trạng tại nhà máy, vẫn thuộc sở hữu của Công ty L2 và là tài sản thế chấp, 

đảm bảo cho khoản vay của Công ty L2 tại Ngân hàng A1 – Chi nhánh T1. 

Về việc xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp: Tòa án đã thực hiện thủ 

tục ủy thác thông qua Bộ Tư pháp về việc ủy thác cho cơ quan có thẩm quyền tại nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với công trình 

nhà máy S đầu tư xây dựng giai đoạn I, mã số 1701.2/20.2008, tại huyện S, tỉnh Hủa 

Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Bên cạnh đó, Tòa án cũng rất nhiều lần gửi Công 

văn cho Bộ Tư pháp hỏi về kết quả ủy thác, tuy nhiên cho đến nay, Tòa án không nhận 

được văn bản trả lời của Bộ Tư pháp đối với nội dung nêu trên. 

Tuy nhiên, căn cứ hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản nghiệm thu 

giữa Công ty L2 với các công ty khác về việc mua bán, vận chuyển thiết bị phục vụ việc 

thi công xây dựng nhà máy; căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng của Ngân hàng A1 thể 

hiện: Công trình nhà máy S và giấy đã được Công ty L2 triển khai thi công xây dựng trên 

thực tế và đã đi vào hoạt động tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào. 



9 

 

Nhận thấy: Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng thế chấp nêu trên được các bên ký 

kết trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo điều kiện về chủ thể, có mục đích và nội dung không 

vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; tài sản thế chấp có thật trên 

thực tế và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp. Vì vậy, hợp đồng thế chấp có 

giá trị áp dụng đối với các bên tham gia ký hợp đồng. Do đó, trong trường hợp Bị đơn 

không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ khoản nợ, Ngân hàng được quyền phát 

mại toàn bộ công trình nhà máy S và giấy Súp B tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa 

dân chủ nhân dân C (cụ thể là toàn bộ công trình xây dựng và toàn bộ các máy móc thiết 

bị của nhà máy đã và sẽ hình thành trong tương lai). 

Trong quá trình giải quyết vụ án, do Tòa án không nhận được kết quả ủy thác từ 

Bộ Tư pháp cũng như không thể tiến hành trực tiếp xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản thế 

chấp nên chưa xác định được những cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích hợp pháp đối 

với tài sản thế chấp. Do đó, cần dành quyền khởi kiện cho cá nhân, tổ chức khác đối với 

Công ty L2 trong vụ án khác khi có yêu cầu. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy có căn cứ chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn về việc buộc Bị đơn phải thanh toán số tiền nợ gốc, 

nợ lãi phát sinh từ hợp đồng tín dụng đã ký kết và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm trong 

trường hợp Bị đơn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho 

Nguyên đơn. 

[4]. Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Từ những nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm m khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 35, Điều 

37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011;  

       Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005, Luật các tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm; Nghị 

định 11/CP/2012 ngày 22/2/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án; 

Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng N1 đối với Công ty TNHH L2 

phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-200900404 ngày 15/5/2009. 

Buộc Công ty TNHH L2 có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng N1 tổng số tiền 

(tính đến ngày 06/5/2026) là 73.224.168.180 đồng, cụ thể như sau: 

- Nợ gốc: 39.876.000.000 đồng 
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- Nợ lãi: 33.348.168.180 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi đối với nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi 

suất các bên thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ. 

2. Trường hợp Công ty TNHH L2 không trả hoặc trả không đủ số nợ nêu trên thì 

Ngân hàng N1 có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, xử 

lý tài sản bảo đảm là: Công trình nhà máy S và giấy Súp B tại huyện S, tỉnh Hủa Phăn, 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, bao gồm toàn bộ công trình xây dựng và máy móc thiết 

bị của nhà máy, cụ thể là: 

- Hệ thống cấp hơi nấu; 

- Hệ thống cấp nước cho sản xuất; 

- Hệ thống thu hồi Lignin (sản xuất phụ gia công nghiệp); 

- Hệ thống phân phối, chuẩn bị hóa chất; 

- Hệ thống cấp điện động lực và ánh sáng; 

- Hệ thống máy móc thiết bị sửa chữa cơ điện; 

- Các phương tiện vận chuyển, nâng hạ; 

- Hệ thống thiết bị kiểm tra - đo lường; 

- Các hệ thống khác: Hệ thống xử lý các chất thải của sản xuất; các công trình xây 

dựng: Nhà điều hành sản xuất, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà xưởng sản xuất. 

Trong trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ thì các tổ chức, cá nhân 

đang quản lý, sử dụng tài sản thế chấp, những người có đăng ký hộ khẩu thường trú và 

những người không có hộ khẩu thường trú nhưng sinh sống trên tài sản thế chấp đều có 

nghĩa vụ bàn giao tài sản theo yêu cầu của cơ quan thi hành án. 

3. Dành quyền khởi kiện cho các cá nhân, tổ chức khác đối với Công ty TNHH L2 

trong vụ án khác trong trường hợp xảy ra tranh chấp đối với tài sản bảo đảm nêu tại Điều 

2 Quyết định này. 

4. Về án phí sơ thẩm: Công ty TNHH L2 phải chịu 181.224.168 đồng án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm.    

Hoàn trả Ngân hàng N1 số tiền 91.624.459 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AB/2014/04515 ngày 27/4/2015 tại Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội (nay là Thi hành án dân sự thành phố H).  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự./. 
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